VẬT LÝ 9
Tuần 25: 

TIẾT 49 - 50:   Chủ đề 26 :  
THẤU KÍNH (tiếp theo)
A/  KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:

26.4. VẬN DỤNG :

Hoạt động 7/Trang 25 : 
Nhận xét :

· Đối với thấu kính hội tụ :

- Vật ở rất xa thấu kính cho ảnh thật, ở vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

- Vật ở ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật.

- Vật ở trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật .

· Đối với thấu kính phân kì :

- Vật ở rất xa thấu kính cho ảnh ảo, ở vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

- Vật ở mọi vị trí trước thấu kính, ảnh đều là ảnh ảo, cùng chiều với vật, nhỏ hơn vật và nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính .
Hoạt động 8 : 
Tóm tắt :
 AB = h = 3cm           

f =12cm = OF = OF’
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a) Dựng ảnh A’B’ :

- TKHT : OA = d = 20cm
- TKHT : OA = d = 8cm
- TKPK : OA = d = 20cm
b) SS : 2 ảnh ảo .

c) A’B’ = ?

   OA’ = d’ = ?

Giải : TH : OA = d = 20 cm

a) Thấu kính hội tụ : có kí hiệu là

- Hướng dẫn vẽ hình:

+ Vẽ vào tập từ trên xuống dưới 8 ô sao cho có kí hiệu này 

+ Chia đều thấu kính đã vẽ được 8 ô, vẽ trục chính nằm ngang cắt đôi thấu kính kí hiệu ngoài cùng là ∆, giao điểm của thấu kính và trục chính kí hiệu là quang tâm O

                                                                                                     ∆          

                                                      O
+ Tiêu cự là f = OF = OF’ = 12 cm và OA = d = 20 cm ( tất cả vẽ trên trục chính ∆) : lấy tỉ lệ: 12 và 20 chia hết cho 4. Nên ta lấy OF = OF’ = 3 ô và OA = 5 ô.

                  B

    










      ∆

           


            

 O

                                 A              F                                                     F’

  

+ Vật sáng AB có hình dạng là một mũi tên :                , gốc mũi tên là chữ A, đầu mũi tên là B. Tại A nằm trên trục chính, vẽ một mũi tên thẳng cao 2 ô tập.

+ Từ B vẽ tia tới đi qua quang tâm O cho tia ló truyền thẳng, nhớ kí hiệu mũi tên trên tia tới và tia ló.








+ Từ B vẽ tia tới song song với trục chính cắt thấu kính tại I, từ I vẽ tia ló qua tiêu điểm F’.

+ Hai tia ló cắt nhau tại B’. Tại B’ dựng đường vuông góc lên trục chính, cắt trục chính tại A’. Sát với B’ kí hiệu mũi tên ngược chiều với AB. 

+ Vậy : A’B’ là ảnh của AB qua thấu kính, là ảnh thật vì ngược chiều với AB. 

Tính toán: 

Xét 2 cặp tam giác đồng dạng :
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Mà : OI = AB

    

       A’F’ = (OA’ - OF’) 

Thay vào (2)
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Từ (1) và (2’):
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=> -8.OA’ = - 240

=> OA’ = -240/-8 = 30 cm

Từ (1) :
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· Trường hợp 2  :

               d= OA = 8cm

Giải :
DỰNG HÌNH:  Cách dựng tương tự. 

Tiêu cự 12 cm và 8 cm chia hết cho 4, vậy OA lấy 2 ô, OF= OF’ lấy 3 ô. Ảnh A’B’ là ảnh ảo vì cùng chiều với vật AB. 

· Chia ô, vẽ 2 tia, tia thứ 1 từ B qua quang tâm O, tia thứ 2 từ B song song trục chính.

· 2 tia không cắt nhau, mới kéo nét đứt ở phía trên để cắt nhau tại B’.

· Tại B’ hạ đường vuông góc xuống trục chính cắt tại A’. nối A’B’ lại bằng nét đứt, kí hiệu mũi tên vào.


Lưu ý : Ảnh ảo vẽ nét đứt – chỗ nào vẽ nét đứt phải vẽ nét đứt.








Xét 2 cặp tam giác đồng dạng : ĐỂ TÍNH OA’
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Mà : OI = AB

    

       A’F’ = (OA’ + OF’) 

Thay vào (2)
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Từ (1) và (2’):
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=> 4.OA’ = 96

=>OA’ = 96/4 = 24 cm

Từ (1) : Tính độ cao ảnh A’B’:
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Vậy : ảnh ảo cao gấp 3 lần vật AB.

TH 3 : TKPK :
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Xét 2 cặp tam giác đồng dạng :
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Mà : OI = AB

      A’F’ = (OF’ - OA’)

Thay vào (2)
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Từ (1) và (2’):
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=> 20.OA’ = 96
=> OA’ = 96/20 = 4,8 cm

Chiều cao của ảnh A’B’là

Từ (1) : 
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B/ Bài tập:

- Bài tập 15,16 trang 30 tập 2

- Bài tập 1:
Vật sáng AB cao 5cm đặt vuông góc trục chính thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khoảng 30cm.

a)
Vẽ ảnh A’B’ của  AB qua thấu kính và nêu tính chất của  ảnh.

b)
Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh.






(





(

















F





B





I





A/





F/





A





O





B/





B’





























I�





B











F’





O





A/





F





A











F’























F





O








_1648451130.unknown

_1648451138.unknown

_1648451143.unknown

_1648451145.unknown

_1648451147.unknown

_1648451149.unknown

_1648451150.unknown

_1648451148.unknown

_1648451146.unknown

_1648451144.unknown

_1648451140.unknown

_1648451142.unknown

_1648451139.unknown

_1648451134.unknown

_1648451136.unknown

_1648451137.unknown

_1648451135.unknown

_1648451132.unknown

_1648451133.unknown

_1648451131.unknown

_1648451126.unknown

_1648451128.unknown

_1648451129.unknown

_1648451127.unknown

_1648451124.unknown

_1648451125.unknown

_1648451123.unknown

